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KẾ HOẠCH  

THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025 KHÓA 26, 27, 28 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  

VÀ KHÓA 19F HỆ CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC 

(Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 13/01/2025) 

 

 

TT 
Thứ 

Ngày thi 

Ca 

thi 
Tên học phần 

Số 

TC 

Hình thức 

thi 
Lớp 

Số 

SV 

Số  

phòng 
Tên phòng 

1 

Thứ 2 

30/12/2024 

Ca 1 

Cải cách thủ tục hành chính 2 Tự luận 26C7 10 
1  A201 

2 Tiếng Nhật thương mại 3 Tự luận 26D6 8 

3 
Chứng từ sổ sách kế toán và khai báo 

thuế 
3 Tự luận 26K 28 1  A202 

4 
Chương trình GDMN và phát triển, tổ 

chức thực hiện 
3 Tự luận 26M 102 4 

 A203,  A204,  A205,  

A206 

5 Tiếng Anh du lịch 2 2 Tự luận 26D1 25 1  A301 

6 

Ca 3 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 Tự luận 27A3 8 1  A201 

7 
Đàm phán và giao dịch thương mại 

quốc tế 
3 Tự luận 27KD 16 1  A202 

8 Ngữ pháp nâng cao 2 Tự luận 25D1 2 
1  A203 

9 Tâm lý học quản lý 2 Tự luận 27C7 20 

10 Tiếng Nhật 3 2 Tự luận 23D1; 27D1,2 58 2  A204,  A205 

11 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 Trắc nghiệm 27K 28 1  VT03 

12 Đường lối cách mạng của Đảng CS VN 
3 Trắc nghiệm 27M 121 

3  VT00, VT01, VT02  

13 Ca 4 Đường lối cách mạng của Đảng CS VN 3  VT00, VT01, VT02  



TT 
Thứ 

Ngày thi 

Ca 

thi 
Tên học phần 

Số 

TC 

Hình thức 

thi 
Lớp 

Số 

SV 

Số  

phòng 
Tên phòng 

14 

Thứ 3 

31/12/2024 

Ca 1 

Giáo dục hành vi văn hóa 2 Tự luận 26M 71 3  A202,  A203,  A204 

15 Tiếng Anh thương mại 2 2 Tự luận 25D1 1 
1  A205 

16 Tiếng Nhật-Hán tự đọc hiểu trung cấp 2 3 Tự luận 26D6 8 

17 Thanh toán quốc tế 2 Tự luận 26K 28 1  A206 

18 Giáo dục gia đình 2 Tự luận 26M 32 1  A401 

19 Kỹ thuật tổ chức công sở 2 Trắc nghiệm 26C7 10 1  VT00 

20 

Ca 3 

Giáo dục học Mầm non 2 3 Tự luận 27M 122 5 
 A201,  A202,  A203,   

A204, A205 

21 Kế toán doanh nghiệp 1 3 Tự luận 27K 28 1  A206 

22 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 1 3 Tự luận 27KD 16 1  A301 

23 Đọc 2 2 Trắc nghiệm 27D1,2 58 2  A302,  A303 

24 

Thứ 5 

02/01/2025 

Ca 1 

Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục 2 Tự luận 26M 103 4 
 A201,  A202,  A203,  

A204 

25 Thống kê kinh doanh 3 Tự luận 26K 28 1  A205 

26 Tổ chức sự kiện 2 Tự luận 26C7 10 
1  A206 

27 Văn hóa-Xã hội Nhật Bản 2 Tự luận 26D 8 

28 Viết và đọc nâng cao 3 Tự luận 26D1 25 1  A301 

29 

Ca 3 

Kinh tế vĩ mô 2 Tự luận 27K, 27KD 45 2  A201,  A202 

30 Nghe 3 2 Trắc nghiệm 27D1,2 58 2  A203,  A204 

31 Luật hành chính Việt Nam 3 Tự luận 27C7 20 1  A205 

32 Thứ 6 

03/01/2025 
Ca 1 

Phương pháp phát triển thể chất 2 Tự luận 26M 103 4 
 A201,  A202,  A203,  

A204 

33 Văn hóa công sở 3 Tự luận 26C7 10 1  A205 



TT 
Thứ 

Ngày thi 

Ca 

thi 
Tên học phần 

Số 

TC 
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Số 

SV 
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34 

Ca 3 

Pháp luật kinh tế 2 Tự luận 27K 28 1  A201 

35 Phương pháp làm quen với văn học 2 Tự luận 27M 126 5 
 A202,  A203,  A204,  

A205, A206 

36 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Tự luận 27KD 16 1  A301 

37 Quản trị nhân sự 2 Trắc nghiệm 27C7 20 1  VT00 

38 
Chủ  Nhật 

05/01/2025 
Ca 1 Giáo dục học Mầm non 2 Tự luận 19F 66 3 A301, A302, A303 

39 

Thứ 2 

06/01/2025 

Ca 1 Tiếng Anh 1 2 Tự luận K28 237 9 

 A201,  A202,  A203,  

A204,  A205,  A206,  

A301,  A302, A303 

40 

Ca 3 

Tiếng Việt thực hành 2 Tự luận 27D1,2 58 2  A202,  A203 

41 Tài chính doanh nghiệp 3 Tự luận 27K 33 1  A401 

42 
Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật 

soạn thảo văn bản 
3 Trắc nghiệm 27C7 20 1  VT00 

43 

Thứ 3 

07/01/2025 

Ca 1 

Nghe 1 2 Trắc nghiệm 28D1,2 60 2  A201,  A202 

44 Tiếng Nhật nhập môn 2 Tự luận 28D6 11 1  A203 

45 Toán ứng dụng trong Tin học 4 Tự luận 28A3 12 1  A204 

46 
Ca 3 

Tiếng Anh 3 2 Tự luận K27 201 8 

 A201,  A202,  A203,  

A204,  A205,  A206,  

A301,  A302 

47 Viết 2 2 Tự luận 27D1,2 58 2  A303,  A304 

48 
Thứ 4 

08/01/2025 
Ca 1 Giáo dục chính trị 4 Trắc nghiệm K28 GDNN 177 3 VT00, VT01, VT02  



TT 
Thứ 

Ngày thi 

Ca 

thi 
Tên học phần 

Số 

TC 

Hình thức 

thi 
Lớp 

Số 

SV 

Số  

phòng 
Tên phòng 

49 Ca 2 Giáo dục chính trị 4 Trắc nghiệm 3 VT00, VT01, VT02  

50 

Ca 3 

Phương pháp giảng dạy 1 2 Tự luận 27D1,2 58 2  A201,  A202 

51 Thuế 3 Tự luận 27K 28 1  A203 

52 Tổ chức hoạt động tạo hình 2 Tự luận 27M 121 5 
 A204,  A205,  A206,  

A301, A302 

53 

Thứ 5 

09/01/2025 

Ca 1 

Tiếng Nhật 1 2 Tự luận 28D1,2 68 3  A201,  A202,  A203 

54 
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – 

Lênin 
5 Trắc nghiệm 28M 117 

2 VT00, VT01  

55 Ca 2 
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – 

Lênin 
2 VT00, VT01  

56 Thứ 6 

10/01/2025 
Ca 1 

Tâm lý học Mầm non 1 2 Tự luận 28M 117 5 
 A201,  A202,  A203,  

A204, A205 

57 Quản trị học 2 Trắc nghiệm 28K,  28C7 80 3 VT00, VT01, VT02  

58 
Thứ 2 

13/01/2025 
Ca 1 

Nguyên lý thống kê 2 Tự luận 
28K, 28KD, 

28C7 
95 4 

 A201,  A202,  A203,  

A204 

59 Ngữ pháp 1 2 Tự luận 28D1,2 72 3  A205,  A206,  A301 

60 Tiếng Nhật sơ cấp 1 (Viết 1) 3 Tự luận 28D6 10 1  A302 
 

Ghi chú: 

- Sinh viên phải đem theo Thẻ Sinh viên để xuất trình khi vào phòng thi.  

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút. 

- Sinh viên liên hệ trực tiếp với khoa để biết lịch thi các học phần do khoa tổ chức thi. 

- Ca 1 thi lúc 7 giờ 45 (Riêng sáng thứ 2 thi lúc 8 giờ 15). 

- Ca 2 thi lúc 8 giờ 45. 

- Ca 3 thi lúc 13 giờ 45. 

- Ca 4 thi lúc 14 giờ 45. 



Các học phần do khoa tự tổ chức thi: 

   Khóa 26: 

- Thông tin trong quản lý: 26C7. 

- Nghe-Nói nâng cao, Phiên dịch: 26D1. 

- Kỹ năng thuyết trình, Phiên dịch Nhật-Việt nâng cao, Tiếng Nhật du lịch: 26D6. 

- Kế toán excel, Kế toán máy: 26K. 

- Quản lý HCNN và quản lý ngành,  Rèn luyện NVSP thường xuyên 2, Tổ chức cho trẻ trải nghiệm sáng tạo trong các hoạt động nghệ 

thuật: 26M. 

  Khóa 27: 

- Giao tiếp kinh doanh: 27KD. 

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lắp ráp và bảo trì máy tính, lập trình Python, thiết kế Web: 27A3. 

- Giáo dục vệ sinh dinh dưỡng, Rèn luyện NVSP thường xuyên 1, Tin học, Nhạc 3: 27M. 

- Giao thoa văn hóa, Nói 3, Tiếng Anh khách sạn: 27D1,2. 

  Khóa 28: 

- Giáo dục thể chất 1: K28. 

- Múa cơ bản và biên đạo múa theo tác phẩm âm nhạc Mầm non, Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm, Nhạc 1, Mỹ thuật: 28M. 

- Ngữ âm 1, Nói 1: 28D1,2. 

- Nhập môn lập trình: 28A3. 

-Tiếng Nhật-Nghe nói: 28D6. 

- Tin học: K28 GDNN. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường (b/c); 

- Các phòng/khoa (t/h); 

- Lưu: VT, QLKHBĐCL. 

  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

PHAN THẾ HẢI 
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